
 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Môn: Lịch Sử - Khối 11D 

Câu  1. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau sự kiện nào? 

A.   Kênh đào Xuyê hoàn thành.   

B.    Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ . 

C.    Kênh đào Panama hoàn hành.  

D.   Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu. 

Câu  2. Hai quốc gia nào ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực 

dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? 

A.   Êtiôpia và Ai Cập.         B.    Angiêri và Tuynidi.  

C.    Xuđăng và Ănggôla.            D.   Êtiôpia và Libêria. 

Câu  3. Nguyên nhân chính nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân 

dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX? 

A.   Sự bóc lột của giai cấp tư sản.  

B.    Sự cai trị, bóc lột hà khắc của Chủ nghĩa thực dân.  

C.    Buôn bán nô lệ da đen.  

D.   Sự bất bình đẳng trong xã hội. 

Câu  4. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương 

Tây được xem là tiêu biểu nhất? 

A.   Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập. 

B.    Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri. 

C.    Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích. 

D.   Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia. 

Câu  5. Tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã 

A.   Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch. 

B.    Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang. 

C.    Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước. 

D.   Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản. 

Câu  6.  Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng 

chính trị nào? 

A.   Tướng quân (Sôgun).  B.    Thiên hoàng.  

C.    Võ sĩ (Samurai).   D.   Tư sản công thương. 

Câu  7. Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng chính sách hay biện pháp 

gì để ép Nhật Bản phải “ mở cửa”? 

A.   Đàm phán ngoại giao.           B.    Áp lực quân sự. 

C.    Tấn công xâm lược.  D.   Phá hoại kinh tế. 



 

 

Câu  8. Quá trình tập trung sản xuất và tập trung tư bản đã dẫn tới hiện trạng gì ở Nhật Bản 

cuối thế kỉ XIX? 

A.   Hình thành tầng lớp tư bản tài chính.  

B.    Đẩy mạnh quá trình xuất khẩu tư bản . 

C.    Đẩy mạnh quá trình xâm lược mở rộng lãnh thổ.  

D.   Sự xuất hiện các công ty độc quyền. 

Câu 9.  Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc. B. Khởi nghĩa Hoàng Sào. 

C. Khởi nghĩa Hoàng Cân.   D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi. 

Câu 10.  Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là 

A. chống triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

B. chống sự xâm lược của các nước đế quốc. 

C. chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự. 

D. chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc. 

Câu 11. Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)? 

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911). 

B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912). 

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911). 

D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911). 

Câu 12. Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 trên thực tế đã 

chấm dứt? 

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. 

B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải. 

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại. 

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng. 

Câu 13. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian phù hợp: 

(1) Khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi. 

(2) Trung Quốc đồng minh hội thành lập, đề xướng học thuyết Tam dân. 

(3) Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện. 

(4) Cuộc vận động Duy Tân. 

A. 4, 3, 2, 1  B. 4, 2, 1, 3  C. 1, 3, 2, 4  D. 3, 4, 2, 1 

Câu  14. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn giữ được nền 

độc lập tương đối về chính trị? 

A.   Philippin.  B.    Ma-lai-xi-a. C.    Xiêm.  D.   In-đô-nê-xi-a. 

Câu  15.  Sau cuộc chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa 

của đế quốc nào? 

A.   Mĩ  B.    Tây Ban Nha.   C.    Anh.  D.   Pháp. 



 

 

Câu  16. Từ giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở Đông Nam Á như thế nào? 

A.   Khủng hoảng triền miên. B.    Bước đầu phát triển. 

C.    Phát triển thịnh vượng.        D.   Mới hình thành. 

Câu  17. Từ thời vua Môngkút - Rama IV (1851- 1868), Xiêm đã thực hiện chủ trương gì 

để phát triển đất nước và bảo vệ nền độc lập? 

A.   Kêu gọi sự đầu tư từ bên ngoài.  

B.    Mở cửa buôn bán với bên ngoài.  

C.    Kêu gọi sự ủng hộ của Pháp.  

D.   Ban bố các đạo luật nhằm phát triển kinh tế. 

Câu  18. Chính sách nào sau đây được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của Xiêm trong 

hoạt động ngoại giao? 

A. Vừa lợi dụng mâu thuẫn Anh – Pháp, vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất 

nước.  

B. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số 

vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền.  

C. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm”, vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bỉnh đằng với các đế 

quốc Anh, Pháp.  

D. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát triển. 

Câu  19. Ý nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến 

trước năm 1868? 

A.   Nền nông nghiệp dựa vẫn trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu. 

B.    Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. 

C.    Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng. 

D.   Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên môn hóa. 

Câu  20.  Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã 

làm gì? 

A.   Duy trì nền quân chủ chuyên chế.  

B.    Tiến hành những cải cách tiến bộ.  

C.    Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.  

D.   Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới. 

 

II. THÔNG HIỂU: 12 câu 

Câu  21. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào đấu tranh chống xâm 

lược của nhân dân châu Phi cuối thế kỉ XIX là gì? 

A.   Thiếu tình thần yêu nước. B.    Thiếu giai cấp lãnh đạo. 

C.    Trình độ tổ chức thấp.  D.   Trình độ kinh tế thấp. 



 

 

Câu  22. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tham vọng của Mĩ trong việc thành lập tổ 

chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ” năm 1889? 

A.   Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh.  

B.    Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển. 

C.    Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành 

“sân sau” của đế quốc Mĩ.  

D.   Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh. 

Câu  23.  Đâu không phải là nguyên nhân khiến các nước châu Âu - Mĩ đẩy mạnh xâm 

lược Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX? 

A.   Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng. 

B.    Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời. 

C.    Các nước Đông Nam Á lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

D.   Các nước Âu - Mĩ đang tiến hành cách mạng tư sản nên rất cần thuộc địa và thị trường. 

Câu  24.  Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành 

thuộc địa vì 

A.   thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

B.    thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn. 

C.    tiến hành cải cách để phát triển nguồn lực đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao 

mềm dẻo. 

D.   chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp. 

Câu  25. Cách thức xâm nhập của các nước thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam 

Á ở thế kỉ XVI-XVII có điểm gì khác so với nửa cuối thế kỉ XIX? 

A.   Xâm nhập thông qua con đường truyền đạo.  

B.    Xâm nhập thông qua con đường buôn bán.  

C.    Xâm nhập thông qua con đường truyền đạo và buôn bán.  

D.   Xâm nhập bằng việc sử dụng vũ lực. 

Câu 26. Chủ nghĩa dân sinh trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn bao hàm nội 

dung cụ thể là 

A. “Chính trị ước pháp”.  B. “Bình quân địa quyền”. 

C. “Kiến lập dân quốc”.  D. “Nam nữ bình quyền”. 

Câu 27. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở 

Trung Quốc là 

A. không dựa vào lực lượng nhân dân. 

B. chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt. 

C. những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm. 

D. sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu. 

Câu 28. Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 là 



 

 

A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

B. chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc. 

C. có tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á. 

D. lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. 

Câu  29.  Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật khi chuyển sang giai đoạn đế 

quốc chủ nghĩa là 

A.   Gây chiến tranh với các nước tư bản phương Tây. 

B.    Mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến tranh đế quốc. 

C.    Đẩy mạnh xâm lược các quốc gia ở Đông Nam Á. 

D.   Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để thu lợi nhuận. 

Câu  30. Nội dung nào sau đây không phải cải cách về kinh tế của Nhật Bản được thực hiện 

từ năm 1868? 

A.   Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh tế  

B.    Thống nhất thị trường, tiền tệ.  

C.    Xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. 

D.   Cho phép tự do buôn bán. 

Câu  31. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân sâu xa làm cho chế độ Mạc Phủ Tô-

ku-ga-oa sụp đổ? 

A.   Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân với chế độ phong kiến – đại 

diện là chính quyền Sô-gun. 

B. Tầng lớp Samurai- chỗ dựa của chế độ Mạc phủ ngày càng tư sản hóa. 

C. Mâu thuẫn giữa Thiên Hoàng và Tướng quân. 

D. Chính quyền Tô-ku-ga-oa kí các Hiệp ước bất bình đẳng. 

Câu 32. Tại sao nói: cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868 là một cuộc cách 

mạng tư sản không triệt để? 

A. Cuộc Duy tân đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc quân phiệt. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản. 

C. Tầng lớp Samurai là động lực chính của cách mạng. 

D.   Chưa thủ tiêu hoàn toàn những rào cản phong kiến. 

Câu  33. Chính sách đối ngoại nào của các nước tư bản Âu – Mĩ thế kỉ XIX đã ảnh hưởng 

trực tiếp tới các nước Á, Phi, Mĩ Latinh? 

A.  Chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác lẫn nhau về kinh tế.  

B. Thực hiện tăng cường hợp tác, giao lưu về chính trị, quân sự.  

C. Tiến hành liên kết thành lập các liên minh chính trị, quân sự.  

D. Đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa. 

Câu 34.  Ý nghĩa quan trọng từ những cải cách của vua Rama V đối với lịch sử Xiêm là 

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Xiêm.  



 

 

B. Đưa Xiêm thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng. 

C. Cho thấy sự đúng đắn của con đường cải cách đối với các nước châu Á.  

D. Xiêm vẫn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị. 

Câu 35. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra 

đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A. Duy Tân hội.   B. Việt Nam Quang Phục Hội. 

C. Đông Kinh nghĩa thục.  D. Việt Nam Đồng minh hội. 

Câu 36. Bài học kinh nghiệm từ cuộc Duy tân Minh Trị (1868) mà Việt Nam có thể vận 

dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là 

A. xóa bỏ toàn bộ những thứ cũ, tiếp nhận, học hỏi những tiến bộ, thành tựu của thế giới. 

B. dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân để tiến hành thành công công cuộc đổi mới 

đất nước. 

C. tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều kiện của 

đất nước. 

D. kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. 

Câu 37. Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của khu vực 

Mĩ la tinh với châu Á và châu Phi trong thế kỉ XIX là gì? 

A. Kẻ thù.   B. Phương pháp đấu tranh.   C. Mục tiêu.  D. Kết quả. 

Câu 38. Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị (Nhật Bản) và cuộc cải cách của 

vua Rama V (Xiêm)? 

A.   Đều là các cuộc cách mạng vô sản.  

B.    Đều là các cuộc cách mạng tư sản.  

C.    Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.  

D.   Đều là các cuộc vận động cải cách do giai cấp tư sản tiến hành. 

Câu 39. Đâu là điểm hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội? 

A. Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu tranh giai cấp. 

B. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến. 

C. Chưa chú   đến quyền lợi của nhân dân lao động. 

D. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược. 

Câu 40. Bài học kinh nghiệm lớn nhất của cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ 

XIX để lại cho các nước ở khu vực châu Á tại thời điểm đó là 

A. muốn cải cách thành công phải có cơ sở kinh tế- xã hội vững chắc.  

B. cải cách chỉ có thể thành công khi nền độc lập dân tộc chưa bị xâm phạm. 

C. cải cách chỉ có thể thành công khi phe cải cách phải nắm được quyền lực tuyệt đối. 

D. muốn cải cách thành công phải có sự ủng hộ của quần chúng. 

 

 


